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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE, www.theice.com 

Giá cà phê Robusta bình quân trên sàn kỳ hạn London tuần này 

đạt 1.788,8 USD/tấn, tăng 3,4 USD so với tuần trước nhưng vẫn 

thấp hơn 15,8% so với cùng kỳ năm 2017. Giá cao nhất trong 

tuần đạt 1.807 USD/tấn, giá thấp nhất là 1.770 USD/tấn [1]. 

Giá cà phê Arabica bình quân trên sàn kỳ hạn New York tuần 

qua đạt 2.660 USD/tấn, giảm 16 USD so với tuần trước và thấp 
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hơn 17% so với cùng thời điểm năm 2017. Giá cao nhất trong 

tuần đạt 2.700 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần đạt 2.633 

USD/tấn [1].  

Hiệp hội cà phê xanh Hoa kỳ đã công bố lượng cà phê dự trữ tại 

các kho đến cuối tháng 01/2018, theo đó tổng tồn kho cà phê tại 

các kho trên khắp Hoa Kỳ giảm 18.021 bao so với cuối tháng 

12/2017. Tuy lượng hàng cập các cảng của Hoa Kỳ tiếp tục đà 

giảm của tháng trước, nhưng vẫn tăng 290.713 bao so với cùng 

kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng 2,6% [4]. 

Xuất khẩu cà phê Indonesia trong tháng 01/2018 giảm 70,96% 

chỉ còn 55.713 bao so với năm ngoái (giảm 136.119 bao). Như 

vậy trong 4 tháng đầu niên vụ 2017/18 Indonesia chỉ xuất khẩu 

604.348 bao, giảm 67,07% so với cùng kỳ niên vụ 2016/17 (giảm 

1.230.646 bao) [2]. 

Viện Cà phê Quốc gia Honduras (IHCAFE) cho biết, xuất khẩu 

cà phê tháng 01/2018 của Honduras đạt 1,02 triệu bao, tăng 

32,12% (tăng 248.000 bao) so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 

xuất khẩu cà phê 4 tháng đầu niên vụ 2017/18 đạt 1,66 triệu bao, 

tăng 22% so với cùng kỳ niên vụ trước [2]. 

Cơ quan Phát triển Cà phê quốc gia Uganda cho biết, xuất khẩu 

cà phê tháng 01/2018 của nước này đạt 401.930, thấp hơn 0,68 

% (2.743 bao) so với tháng 01/2017. Như vậy, lũy kế xuất khẩu 

cà phê 4 tháng đầu niên vụ 2017/18 đạt 1.612.883 bao, cao hơn 

11,48% so với cùng kỳ niên vụ 2016/17 [2]. 
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 

Nguồn: CTV dự án VNSAT thu thập 

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tuần này giảm nhẹ so với 

tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình quân đạt 36.981 đ/kg, 

giảm 102 đồng so với tuần trước và vẫn thấp hơn 18% so với 

cùng kỳ năm 2017. Tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm 208 đồng 

xuống còn 36.592 đ/kg, vẫn thấp hơn 16,6% so với cùng kỳ 

năm 2017 [5]. 

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay (FOB) tại cảng Sài Gòn tuần 

này cũng giảm nhẹ, đạt 1.664 USD/tấn, giảm 15 USD so với 

tuần trước và vẫn thấp hơn 17,6% so với cùng kỳ năm 2017 

[7]. 

Theo tin từ cộng tác viên dự án VnSAT, tình hình dịch bệnh trên 

cây cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hiện nay giảm nhẹ so với 

niên vụ trước nhờ nông dân tích cực chủ động áp dụng công 

nghệ mới vào canh tác cây cà phê. Cụ thể, tại các tỉnh Đắk Lak 

và Lâm Đồng, các dịch bệnh chính như sâu đục thân gây ra tỷ 

lệ hại 5-20%,  rệp sáp gây tỷ lệ hại 7-14%, rỉ sắt gây tỷ lệ hại 5-

13%, khô cành, khô quả gây tỷ lệ hại 16-25%... [6]. 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê Việt Nam 

từ 01/02 – 15/02/2018 đạt 91,2 nghìn tấn, kim ngạch thu về đạt 
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175 triệu USD, tăng lần lượt 25,4% và 5,7% so với cùng kỳ năm 

ngoái [7]. 

 

Nguồn tham khảo: 
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[9]. https://tintaynguyen.com/nong-nghiep/ 

[10]. Reuters 

  

https://www.theice.com/index
http://greencoffeeassociation.org/
https://www.customs.gov.vn/default.aspx
http://giacaphe.com/


 

Trang 5 1 
 

Tuần 09 (từ 26/02 – 04/03/2018) 

Phụ lục: Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tuần này 
     ĐVT: đồng/kg 

Tỉnh/Huyện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Biến 
động 

so 
tuần 

trước 

Đắk Lắk       

Giá đại lý       

Cư M'gar (xôvối)  36.833   36.667   37.067   36.867   37.700  -102 

Ea H'leo (xôvối)  36.733   36.933   36.633   36.533   36.933  -227 

Krông Năng 
(xôvối) 

 37.100   36.967   36.733   36.733   37.433  -113 

Giá công ty       

Cư M'gar (xôvối)  37.400   37.200   37.600   37.400   38.200  -80 

Ea H'leo (xôvối)  37.400   37.600   37.200   37.000   37.700  -320 

Krông Năng 
(xôvối) 

 37.300   37.200   37.000   37.000   37.700  -80 

Lâm Đồng       

Giá đại lý       

Bảo Lâm (xôvối)  36.500   36.400   36.200   36.000   36.700  -315 

Lâm Hà (xôvối)  37.000   36.850   36.667   36.300   37.133  -149 

Đà Lạt (xôchè)  49.667   49.667   49.667   48.667   49.667  -817 

Giá công ty       

Bảo Lâm (xôvối)  37.000   36.900   36.700   36.500   37.200  -298 

Lâm Hà (xôvối)  37.400   37.250   37.075   36.800   37.750  -322 

Đà Lạt (xôchè)  51.667   51.667   51.667   50.500   51.667  -867 

Đăk Nông       

Giá đại lý       

Đăk Mil (xôvối)  37.000   37.000   36.850   36.700   37.400  103 

Đắk R’lấp (xôvối)  36.967   36.867   36.667   36.467   37.367  8 

Đăk Song (xôvối)  37.050   37.000   36.800   36.600   37.500  15 

Giá công ty       

Đăk Mil (xôvối)  37.000   37.100   37.400   37.250   37.400  0 

Đắk R’lấp (xôvối)  36.967   37.067   37.467   37.267   37.192  0 

Đăk Song (xôvối)  37.100   37.200   37.600   37.400   37.325  0 
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Gia Lai        

Giá đại lý       

Chư Pưh (xôvối)  36.667   36.633   36.500   36.300   37.133  -233 

Pleiku (xôvối)  36.867   36.700   36.600   36.433   37.300  -267 

Giá công ty       

ChưPưh (xôvối)  36.800   36.733   36.600   36.400   37.267  -280 

Pleiku (xôvối)  37.033   36.833   36.733   36.567   37.433  -267 

Kon Tum        

Giá đại lý       

Đắk Tô (xôvối)  36.689   36.606   36.478   36.222   36.967  -206 

Đắk Hà (xôvối)  36.792   36.722   36.574   36.417   37.199  -221 

Giá công ty       

Đắk Tô (xôvối)  37.178   37.094   36.969   36.744   37.528  -240 

Đắk Hà (xôvối)  37.138   37.073   36.920   36.767   37.563  -228 

Nguồn: CTV dự án VnSAT thu thập 

 


